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1. Đặt vấn đề

Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng của khí hậu,
thổ nhưỡng nên các loại cây con có thể làm thuốc
được phân bố rộng khắp trên cả nước, vùng phân bố
chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố khí hậu và đặc tính
sinh trưởng phát triển của các loài cây thuốc. Tập
trung nhiều nhất vẫn là nơi có địa hình núi cao, nơi
tập trung nhiều quần thể rừng (khu vực miền núi
phía Bắc; các tỉnh đồng bằng sông Hồng, phía tây

các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; Các tỉnh Kon Tum,
Lâm Đồng, An Giang). Trong số hơn 12.000 loài
thực vật ở Việt Nam, thì có gần 4.000 loài cho công
dụng làm thuốc. Trong đó có nhiều loài dược liệu
quý về công dụng chữa bệnh lẫn giá trị về mặt kinh
tế. Những loại cây thuốc quý này cũng tạo ra thu
nhập lớn cho người trồng ở các địa phương như Lào
Cai, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang… Thu nhập
hàng năm của người dân từ trồng cây thuốc này ước
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đạt khoảng 105 triệu VND/năm/hộ dân (Cục quản lý
Dược - Bộ Y tế, 2013).

Mặc dù điều kiện tự nhiên ưu đãi cho việc phát
triển nguồn dược liệu, nhưng đến nay, nguồn dược
liệu của nước ta vẫn phụ thuộc vào nguồn dược liệu
ở nước ngoài với khoảng hơn 80% nhu cầu cần thiết
để sản xuất thuốc là nhập khẩu từ Trung Quốc và
một số nước khác ( Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế,
2013).

Bài viết này được thực hiện nhằm xem xét tác
động của các chính sách của Nhà nước đối với sự
phát triển cây trồng dược liệu của nước ta. Dữ liệu
được phân tích trong nghiên cứu là những dữ liệu
được thu thập thông qua quá trình khảo sát 154 hộ
gia đình và 22 đơn vị trồng cây dược liệu tại hai tỉnh
Hà Giang và Hưng Yên- Đây là hai tỉnh đại diện cho

hai vùng khác nhau trong quy hoạch tổng thể phát
triển cây trồng dược liệu của các tỉnh miền Bắc Việt
Nam. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế
bài viết đưa ra một số khuyến nghị về hoàn thiện
chính sách trong phát triển cây trồng dược liệu
những năm tới.

2. Kết quả phát triển cây trồng dược liệu tại
các tỉnh được khảo sát

Kết quả khảo sát các đơn vị/hộ gia đình trồng
dược liệu tại một số địa phương về vốn, diện tích,
lao động… được thể hiện cụ thể trong bảng 1.

2.1. Về sản lượng cây trồng 

Sản lượng cây trồng dược liệu có xu hướng tăng
dần qua các năm trong quá trình khảo sát ở các địa
phương được lựa chọn, điều đó làm cho thu nhập
hàng năm của các hộ gia đình có cây trồng dược liệu
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có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2011-2015.
Kết quả khảo sát cho thấy, thu nhập bình quân của
các hộ gia đình năm 2011 là khoảng hơn 45 triệu
VND thì đến năm 2015 con số này là hơn 57 triệu
VND. 

Nguyên nhân của kết quả đạt được trên đó là do
năng suất cây trồng dược liệu vẫn đảm bảo cho
người dân, tuy nhiên thực tế cho thấy, rất nhiều cây
dược liệu của người dân được trồng không có khả
năng tiêu thụ, hoặc tiêu thụ rất khó khăn, ví dụ như
cây đỗ trọng, người dân trồng chỉ thu hoạch được
khoảng 2 đến 3 năm, sau đó, do doanh nghiệp và các
đơn vị thu mua không tiếp thục thu mua do không
có nhu cầu hoặc các doanh nghiệp làm ăn không có
lãi họ dừng các hoạt động thu mua dược liệu, khi đó
người dân không thể tiêu thụ được nguồn nguyên
liệu này. Nếu có tiêu thụ, cũng là tiêu thụ manh mún
của người dân cho những cá nhân có nhu cầu sử
dụng, nhưng lượng tiêu thụ là khá hạn chế.

2.2. Về giá trị sản xuất

Cây trồng dược liệu dường như có chi phí không
cao so với việc trồng các cây trồng khác nên theo
kết quả khảo sát của tác giả, sau khi trừ đi các chi
phí sản xuất, với những người dân ở một số tỉnh
được lựa chọn khảo sát, kết quả thu về hàng năm là
tương đối ổn định so với diện tích được sử dụng để
trồng dược liệu của các hộ gia đình. Kết quả điều tra
cho thấy, tổng thu hàng năm của các đơn vị điều tra
có sự gia tăng trong chu kỳ nghiên cứu, nếu con số
bình quân năm 2011 là 174,986 triệu VND thì có sự
gia tăng cho những giai đoạn tiếp theo, con số năm
2013 đã vượt qua ngưỡng 206,893 triệu VND.

Như vậy, giá trị sản xuất của loại cây trồng dược
liệu khá cao, và cao hơn so với các cây trồng khác
của các đơn vị được điều tra cả về năng suất và giá
bán khi tiêu thụ. Tuy nhiên, với cây dược liệu nó đòi
hỏi kỹ thuật chăm sóc cũng như quy trình chăm sóc
là tương đối nghiêm ngặt.

2.3. Về chi phí

Theo kết quả điều tra, chi phí của các đơn vị dành
cho chăm sóc cây dược liệu là không lớn so với tổng
thu của các đơn vị, chi phí bình quân so với doanh
thu của các hộ gia đình/doanh nghiệp được điều tra
chiếm khoảng từ 35 đến 60% tổng doanh thu của
các đơn vị này.

Có sự biến động về giá cũng như diện tích trồng
của các đơn vị, chi phí chăm sóc có sự thay đổi theo
thời gian, tuy nhiên biên độ giao động là không lớn

với mức chênh lệch không quá 20% trong quá trình
nghiên cứu.

Các chi phí được phân bổ dành cho cây dược liệu
chủ yếu là chi phí phân bón, công chăm sóc của
người dân.

2.4. Về thu nhập và đời sống người trồng cây
dược liệu

Về thu nhập của các hộ dân, người lao động bình
quân tháng của các hộ/ đơn vị trồng dược liệu là
tương đối cao so với mặt bằng chung của thu nhập
nước ta, mức thu nhập bình quân của mỗi lao động
cho mỗi tháng khoảng từ 7,7 đến gần 9 triệu
VND/tháng/lao động. Đây là mức thu nhập cao so
với bình quân chung của toàn xã hội.

Khi so sánh thu nhập bình quân của các lao động
trong hộ gia đình với thu nhập của các lao động
trong các doanh nghiệp dược liệu ta thấy, thu nhập
của lao động trong các doanh nghiệp trồng dược
liệu còn cao hơn so với người lao động làm việc tại
các hộ gia đình, cụ thể thu nhập bình quân/lao
động/tháng của lao động tại các đơn vị/doanh
nghiệp dược liệu khoảng từ 8,75 đến hơn 10 triệu
VND/tháng.

3. Thực trạng chính sách của Nhà nước với
phát triển cây trồng dược liệu

Để phát triển cây trồng dược liệu, những năm qua
nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chính sách,
từ chính sách đất đai, chính sách vốn, chính sách
ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách phát triển
thị trường cung ứng vật tư phân bón, giống cây
trồng và chính sách tiêu thụ sản phẩm. Các chính
sách này đã góp phần thúc đẩy nông dân phát triển
cây trồng dược liệu.   

Kết quả điều tra các hộ gia đình/ đơn vị trồng
dược liệu (ký hiệu mẫu M1) và đánh giá của các cán
bộ quản lý nhà nước (ký hiệu mẫu M2) về tác động
của các chính sách đến sự phát triển cây trồng dược
liệu cho thấy nhận xét trên (xem bảng 2).

Từ dữ liệu bảng 2 cho thấy rằng, đánh giá chung
của các đơn vị trồng dược liệu cũng như các cán bộ
quản lý nhà nước cho thấy vai trò quan trọng của
các chính sách đối với sự phát triển của trồng dược
liệu. Trong đó, chính sách về thị trường tiêu thụ sản
phẩm của nhà nước có tác động lớn nhất đến sự phát
triển cây trồng dược liệu với điểm đánh giá trung
bình là 4,19/5 điểm (trong đó đánh giá của người
trồng dược liệu là 4,58 và của cán bộ quản lý nhà
nước là 3,8 /5. Cũng theo đánh giá của hai nhóm đối
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tượng được điều tra cho thấy, chính sách phát triển
cơ sở hạ tầng có tác động thấp nhất đến phát triển
cây trồng dược liệu với điểm số đánh giá là 3,74/5.

Nhìn chung, đánh giá của người trồng dược liệu
và cán bộ quản lý nhà nước về phát triển cây trồng
dược liệu cho thấy sự đánh giá về tác động của
chính sách là ở mức khá trở lên, thâm chí có chính
sách còn đạt ở mức tốt, nhưng vẫn còn những hạn
chế sau đây:

3.1. Về chính sách đất đai 

Các tỉnh đã có những chính sách nhằm mục tiêu
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như hộ gia
đình trong việc tiếp cận đất đai trồng dược liệu như:
cho phép các công ty tiến hành lập các dự án về
trồng và sản xuất dược liệu, hỗ trợ các đơn vị trong
công tác giải phóng mặt bằng… Tuy nhiên, tình
trạng chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng vẫn
còn bức xúc. Thêm nữa, tình trạng trồng dược liệu
manh mún và phân tán như hiên nay đang làm cho
năng suất, chất lượng thấp, chi phí cây trồng cao.
Điều đó vừa ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của cây
trồng dược liệu, vừa ảnh hưởng đến sức cạnh tranh
của ngành công nghiệp chế biến dược liệu.

3.2. Về chính sách vay vốn ngân hàng

Các đơn vị và người dân thường khó tiếp cận
nguồn vốn ngân hàng vì liên quan đến các điều kiện
đảm bảo vay vốn, thời gian có thể thu hồi vốn của
các dự án trồng dược liệu là tương đối dài, vì vậy
việc hoàn trả vốn là tương đối khó khăn với các
doanh nghiệp cũng như hộ gia đình.

3.3. Về chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ

Các hộ trồng dược liệu thường chưa được đào tạo
bài bản về kỹ thuật, rất ít các đơn vị được đào tạo
bài bản, chủ yếu việc tiếp cận khoa học công nghệ
thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn của các đơn vị
quản lý nhà nước, số lượng người dân tham gia
thường hạn chế, vì vậy khả năng ứng dụng những
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng dược liệu còn
chưa cao.

3.4. Về chính sách thị trường đầu vào và tiêu
thụ sản phẩm

Chi phí đầu vào cho trồng dược liệu nhất là chi
phí vận chuyển và các phụ phí liên quan thường khá
cao, người dân thường vay đối ứng để có thể mua
được các đầu vào hoặc sử dụng đầu vào của các
doanh nghiệp tiêu thụ sau đó cam kết bán sản phẩm
cho doanh nghiệp. Cùng với những khó khăn trong
tiếp cận nguyên liệu đầu vào là những khó khăn
hiện nay trong tiêu thụ sản phẩm. Theo ý kiến của
các đơn vị trồng dược liệu khâu tiêu thụ sản phẩm
hiện còn khá nhiều hạn chế, nhà nước cũng như
doanh nghiệp chưa có những biện pháp giúp các hộ
gia đình trồng dược liệu đảm bảo đầu ra. Ví dụ điển
hình như đối với sản phẩm cây Đỗ trọng, thời gian
trồng cây để có thể thu hoạch là tương đối dài, tuy
nhiên khi đến thời điểm thu hoạch người dân không
biết bán cho ai vì lúc này doanh nghiệp tiêu thụ
không cần sản phẩm nữa, người dân phải tìm cách
bán ở các chợ địa phương. Chính vì vậy, người dân
không thực sự tập trung phát triển cây trồng dược



42Số 228(II) tháng 6/2016

liệu, mặc dù nó có tính kinh tế tương đối cao so với
các cây trồng khác nếu tiêu thụ được.

4. Một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách
phát triển trồng dược liệu những năm tới

Với người dân Việt Nam, việc nuôi trồng, thu
hoạch dược liệu đã có từ hàng ngàn năm nay để
phục vụ cho nhu cầu tự cung tự cấp, sản xuất hàng
hóa vẫn còn manh mún, mang tính tự phát. Nền kinh
tế mở cửa hội nhập với thế giới là cơ hội vàng để
chúng ta xây dựng một nền công nghiệp dược liệu
không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà còn
có thể xuất khẩu, thu ngoại tệ, mang lại lợi ích kinh
tế. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có cơ
chế chính sách đồng bộ và phù hợp để đẩy mạnh và
khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào
lĩnh vực trồng, chế biến và bảo quản dược liệu trong
nước.

Thêm vào đó, trên cơ sở định hướng từ những
chính sách, quy định, quyết định, văn bản mà Chính
phủ và Bộ Y tế ban hành liên quan như Bộ Y tế
(2007), Thủ tướng Chính phủ (2011 và 2015) và
Chính phủ (2013a, 2013b và 2015) chúng tôi đề
xuất khuyến nghị hoàn thiện một số chính sách như
sau: 

Thứ nhất, về chính sách đất đai: Cần có những
chính sách hỗ trợ cụ thể hơn nữa nhằm khuyến
khích người dân trồng dược liệu như hỗ trợ người
dân trong dồn điền đổi thửa để có điều kiện canh tác
tốt hơn. Khi diện tích canh tác tập trung, việc canh
tác của người dân thuận lợi hơn, chi phí phát sinh
liên quan đến chăm sóc và trông nom được tối ưu
hóa do không phải bố trí quá nhiều người cho cùng
một vị trí công việc. Thêm vào đó, chính quyền địa
phương cần hỗ trợ doanh nghiệp trong mặt bằng
nuôi trồng dược liệu, cụ thể như hỗ trợ doanh
nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng, vận
động người dân địa phương hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình thuê mướn mặt bằng phục vụ cho
sản xuất cũng như chế biến dược liệu…

Thứ hai, về chính sách vốn: Cần có sự kết hợp
giữa ngân hàng chính sách với các ngân hàng
thương mại có cơ chế cho vay đặc thù với các hộ gia
đình/ doanh nghiệp trồng dược liệu, bởi vì, việc
trồng dược liệu đòi hỏi thời gian thu hồi vốn tương
đối dài, trong khi vốn đầu tư bỏ ra là tương đối lớn,
có những cây dược liệu thời gian để có thể bắt đầu
thu hoạch cho người trồng dược liệu khoảng 3 đến
5 năm hoặc dài hơn, nếu thời gian thu hồi vốn ngắn,
lãi suất vốn vay cao thì sẽ gây ra những khó khăn

cho người dân cũng như các doanh nghiệp khi trồng
dược liệu.

Thứ ba, về chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ: Cần tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tập
huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho các đơn vị
trồng dược liệu, cử cán bộ có tâm và trình độ hỗ trợ
trực tiếp về kỹ thuật cho người dân cũng như doanh
nghiệp.

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công
nghệ trong sản xuất giống cây thuốc, chú trong tới
việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giống cây
thuốc đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn (giống
cây trồng không đạt chuẩn, năng suất cây trồng còn
thấp...). Các tổ chức nghiên cứu triển khai cần tăng
cường hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và
chế biến sau thu hoạch; bảo tồn và phát triển nguồn
gen cây thuốc chưa được đầu tư đúng mức. Việc
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc
chế biến, bảo quản dược liệu và sản xuất thuốc
Đông y, thuốc từ dược liệu cần được chú trọng đổi
mới để có những sản phẩm thương mại. Có như thế
mới nâng cao được năng suất và tính cạnh tranh các
sản phẩm dược liệu của nước ta trên thị trường trong
nước và thị trường quốc tế.

Thứ tư, về chính sách thị trường đầu vào và tiêu
thụ sản phẩm: Chủ động liên hệ tìm kiếm đầu vào
và đầu ra cho các sản phẩm, có thể kết hợp quảng bá
giới thiệu sản phẩm của địa phương tại các hội chợ
thương mại, từ đó giúp các sản phẩm được chế biến
từ cây dược liệu có thể đến tay người tiêu dùng dễ
dàng hơn và thị trường tiêu thụ sản phẩm của hộ gia
đình trồng dược liệu có thể mở rộng hơn. Đồng thời,
đây cũng là một trong những kênh tương đối hiệu
quả giúp người dân có thể tự chủ hơn về đầu ra cho
sản phẩm của mình, tránh phụ thuộc vào một đơn vị
thu mua sản phẩm cụ thể, khi đối tác không thu mua
hoặc bất lợi trong giá thành sản phẩm thu mua thấp
có thể tìm kiếm thị trường đầu ra khác dễ dàng và
không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của người
dân.

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp bốn nhà trong
phát triển cây trồng dược liệu. Để thực hiện các giải
pháp trên đây, Nhà nước cần xây dựng hệ thống cơ
chế để có sự bắt tay hiệu quả giữa “bốn nhà” trong
ngành dược liệu. Đó là sự liên quan giữa người
trồng dược liệu, các doanh nghiệp sản xuất thuốc
hoặc kinh doanh dược liệu, nhà khoa học, các
trường và viện nghiên cứu về dược liệu và thuốc và
cơ quan quản lý dược liệu.
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Theo chúng tôi cần thể chế hoá các chính sách
của Nhà nước theo hướng đầu tư mạnh mẽ vào một
chương trình quốc gia với các hành động cụ thể,
đồng bộ. Cần có cơ quan chuyên trách chỉ đạo phối
hợp các ngành, lĩnh vực: Y tế, Nông lâm nghiệp,
Sinh học, Hoá dược và các tỉnh/thành phố; có chính
sách cụ thể ưu đãi các doanh nghiệp, nhà khoa học
và nông dân xây dựng các vùng nuôi, trồng, khai

thác dược liệu. Nhà nước địa phương cần chọn một

số doanh nghiệp có năng lực để đầu tư mạnh mẽ, hỗ

trợ, đảm bảo cho mô hình phối hợp “bốn nhà” được

triển khai trong thực tế để xây dựng được các vùng

sản xuất dược liệu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp

hoá, cung cấp dược liệu tốt và ổn định cho công

nghiệp dược, y học cổ truyền và xuất khẩu.r
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